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QUAÛN TRÒ NGAÂN HAØNG & DOANH NGHIEÄP quaûn trò Ngaân haøng & Doanh nghieäp

Nhaän dieän ruûi ro nghieäp vuï ngaân haøng 
quoác teá cuûa ngaân haøng thöông maïi 
trong hoäi nhaäp quoác teá

Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra những cơ hội phát triển hoạt động 
kinh doanh cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM 
VN), đồng thời cũng đặt các ngân hàng này trước những  thách 
thức. Để tận dụng được những cơ hội của hội nhập, các NHTM VN 
cần phải xây dựng một lộ trình mở cửa kinh doanh, phát triển dịch 
vụ thích hợp nhằm phát huy thế mạnh, hạn chế điểm yếu, trở thành 
những NH đa năng hiện đại. Phát triển mảng nghiệp vụ ngân hàng 
quốc tế (NVNHQT) là một giải pháp cho các NHTM VN để thực hiện 
mục tiêu này. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng dẫn đến 
nguy cơ rủi ro trong NVNHQT trở nên đa dạng với mức độ trầm trọng 
hơn, đòi hỏi việc nhận diện rủi ro NVNHQT của NHTM VN trong điều 
kiện hội nhập ngày càng chặt chẽ hơn.

TS. NGUYEÃN THÒ CAÅM THUÛY

Hoïc vieän Ngaân haøng

1.	Rủi ro nghiệp vụ ngân hàng 
quốc tế của NHTM

heo định nghĩa truyền thống: “Rủi 
ro là những sự cố bất ngờ xảy ra có 
thể gây ra sự mất mát về tài sản hay 
làm phát sinh một khoản nợ”. 

Theo định nghĩa hiện đại thì rủi ro 
bao hàm nghĩa rộng hơn, không những 
chỉ tính đến những rủi ro gây ra thiệt 
hại về tài chính mà bao gồm cả những 
rủi ro liên quan đến những mục tiêu 
hoạt động và mục tiêu chiến lược. 

Theo đó, “Rủi ro là những sự kiện xảy 
ra không chắc chắn trong tương lai 
làm cho chủ thể không đạt được những 
mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt 
động, cũng như chi phí cơ hội của việc 
làm mất đi những cơ hội thị trường”. 

Nói chung, rủi ro là những sự kiện 
bất ngờ không mong đợi khi xảy ra 
gây tổn thất cho con người. Rủi ro 
luôn tiềm ẩn song hành với các hoạt 
động của cuộc sống và có thể xảy ra 
bất cứ khi nào. Nó luôn vận động, luôn 
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biến đổi theo môi trường tự 
nhiên, kinh tế, chính trị xã hội, 
khả năng làm chủ tự nhiên, xã 
hội và tư duy con người. Trong 
hoạt động kinh doanh, rủi ro 
có thể gây ra một sự sai lệch, 
trái nghịch với kết quả mong 
muốn, gây mất mát về tài sản 
và thua lỗ trong kinh doanh.

NVNHQT của NHTM bao 
gồm tất cả các dịch vụ do 
khách hàng yêu cầu có liên 
quan đến thương mại quốc tế, 
đầu tư quốc tế…, hay nói cách 
khác, đó là việc ngân hàng 
thực hiện một, một số hoặc tất 
cả các công đoạn của quá trình 
đầu tư và cung ứng các dịch 
vụ tài chính ngân hàng trên thị 
trường quốc tế nhằm mục đích 
sinh lời. Trong thực tế, đó là 
sự mở rộng phạm vi hoạt động 
nghiệp vụ ngân hàng đối nội 
ra phạm vi thế giới.

Từ khái niệm nêu trên, 
NVNHQT của NHTM có 
những đặc điểm chủ yếu sau 
đây: (1) NVNHQT có tác động 
qua lại và quan hệ mật thiết với 
các hoạt động kinh tế quốc tế; 
(2) NVNHQT là dịch vụ ngân 
hàng cung cấp cho khách hàng 
ngoài phạm vi quốc gia, do 
đó nó không chỉ chịu sự điều 
chỉnh của luật pháp quốc gia 
mà còn phải tuân thủ theo luật 
pháp quốc tế, thông lệ quốc tế; 
(3) các chủ thể tham gia vào 
NVNHQT rất đa dạng đến từ 
các quốc gia khác nhau vì vậy 
giữa các chủ thể này tiềm ẩn 
nhiều lợi ích, mâu thuẫn cần 
được dung hòa và giải quyết; 
(4) NVNHQT có quan hệ mật 
thiết với thị trường ngoại hối 
và chịu sự tác động mạnh mẽ 
của yếu tố tỷ giá, dự trữ ngoại 
tệ của mỗi quốc gia… (5) ngân 

hàng cung ứng các NVNHQT 
luôn phải đương đầu với rủi 
ro cao, tiềm ẩn, phức tạp, khó 
kiểm soát phát sinh cả trong và 
ngoài nước. 

Thông qua việc xem xét các 
quan điểm về rủi ro cũng như 
xuất phát từ thực tiễn hoạt 
động kinh doanh NVNHQT 
của ngân hàng, có thể định 
nghĩa về rủi ro NVNHQT 
của NHTM như sau: “Rủi ro 
NVNHQT của NHTM là những 
biến cố không mong đợi, có 
thể xảy ra trong lĩnh vực hoạt 
động kinh doanh này, gây thiệt 
hại cho ngân hàng cả về tài 
chính và uy tín”.

Trong hoạt động kinh doanh 
NVNHQT luôn có thể xảy ra 
3 dạng rủi ro luôn gắn liền với 
ngân hàng trong kinh doanh 
NVNHQT với tư cách là một 
trung gian tài chính. Đó là rủi 

CÁC LOẠI RỦI RO

RỦI RO TÀI CHÍNH

Rủi ro thị trường

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro lãi suất

Rủi ro tỷ giá

Rủi ro giá chứng 
khoán

Rủi ro giá hàng hóa

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

Lừa dối nội bộ

Lừa đảo

Rủi ro quản lý

Hành vi của nhân 
viên

Sản phẩm dịch vụ

Hư hỏng tài sản

Rủi ro công nghệ

RỦI RO KINH TẾ

Chính sách kinh tế 
vĩ mô

Hệ thống tài chính

Hệ thống luật pháp

Tính chấp hành pháp 
luật

Rủi ro quốc gia

Sự kiện chính trị

Bệnh dịch

RỦI RO SỰ CỐ

Khủng hoảng tài 
chính

Các cú sốc bên 
ngoài khác

Sơ đồ 1. Phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM
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ro tỷ giá, rủi ro pháp lý, rủi ro 
tác nghiệp. 

- Rủi ro tỷ giá: Rủi ro tỷ giá 
là rủi ro đặc thù mà các chủ 
thể kinh doanh quốc tế phải 
đối mặt. Nguyên nhân là do 
trong kinh doanh quốc tế gắn 
liền với quá trình thanh toán sử 
dụng ngoại tệ, đặc biệt đối với 
những quốc gia có đồng tiền 
yếu không có khả năng chuyển 
đổi trên thị trường thì tác động 
của sự thay đổi của tỷ giá là rất 
lớn. Bất kỳ sự biến động tăng 
hay giảm của tỷ giá một cách 
đột ngột đều ảnh hưởng đến 
doanh số, giá cả và lợi nhuận 
của các nhà kinh doanh XNK; 
cũng như khiến giá trị tài sản 
và nguồn vốn tính bằng nội 
tệ của nhà đầu tư trở nên bất 
định. Đối với NH khi cung ứng 
những NVNHQT như thanh 
toán quốc tế, tài trợ XNK, bao 
thanh toán… hay kinh doanh 
ngoại tệ thu lợi nhuận thì sẽ 
gặp rủi ro tỷ giá trong những 
trường hợp sau đây:

- Khi nhập khẩu (NK), người 
NK không thể lường trước 
được mức độ biến động của tỷ 
giá nên khi hàng nhập về, tỷ 
giá tăng mạnh, đối với những 
mặt hàng giá bán cạnh tranh 
không thể tăng được giá, người 
NK không muốn nhận hàng 
vì sợ bị lỗ. Trong thanh toán 
L/C ngay cả khi người NK ký 
quỹ 100% giá trị L/C thì cũng 
không bù đắp được tỷ lệ trượt 
giá của đồng nội tệ và như vậy, 
ngân hàng đã gặp rủi ro tỷ giá. 

- Rủi ro tỷ giá tác động trực 
tiếp đến hoạt động kinh doanh 
của ngân hàng trên thị trường 
ngoại hối. Ngân hàng tham 

gia thị trường ngoại hối với 
hai mục đích chính là: Dịch 
vụ khách hàng (dịch vụ mua 
hộ bán hộ) và kinh doanh mua 
bán cho chính mình. Rủi ro tỷ 
giá chỉ phát sinh khi ngân hàng 
kinh doanh mua bán cho chính 
mình, tức tạo ra trạng thái 
ngoại hối mở để đầu cơ kiếm 
lãi khi tỷ giá thay đổi. Ví dụ 
như khi ngân hàng mua một 
lượng USD theo một mức giá 
nào đó thì cho đến khi ngân 
hàng bán hết số USD đó thì 
ngân hàng mới hết rủi ro tỷ 
giá. Rủi ro tỷ giá tăng lên theo 
thời gian tồn tại của trạng thái 
ngoại hối, thậm chí có khi san 
bằng ngay một trạng thái mới 
vừa tạo nên, với một khoảng 
thời gian tính bằng giây giữa 
hai nghiệp vụ mua và bán. Rủi 
ro tỷ giá cũng phát sinh ngay 
cả khi ngân hàng duy trì trạng 
thái ngoại hối cân bằng.

Như vậy rủi ro tỷ giá xuất 
hiện ngay khi một trạng thái 
ngoại hối mới được tạo ra. Mỗi 
một biến động nhỏ của tỷ giá, 
hậu quả sẽ là sự biến động to 
lớn về giá trị tài sản nếu lượng 
kinh doanh ngoại tệ lớn. Mối 
nguy hiểm và thiệt hại này 
không phụ thuộc vào hệ thống 
tỷ giá thả nổi hay cố định.

- Rủi ro pháp lý: Hoạt động 
ngân hàng là một trong những 
lĩnh vực kinh doanh chịu sự 
giám sát chặt chẽ của pháp 
luật. Việc mở rộng mạng lưới 
hoạt động của ngân hàng ra 
thị trường quốc tế không chỉ 
chịu sự chi phối của luật pháp 
trong nước mà còn phải phù 
hợp với luật pháp và thông lệ 
quốc tế. Vì vậy, việc am hiểu, 

nắm vững và vận dụng đúng 
đắn các luật lệ liên quan điều 
chỉnh NVNHQT sẽ giảm thiểu 
được những rủi ro có thể xảy 
ra trong quá trình thực hiện 
giao dịch.

Rủi ro pháp lý là do ngân 
hàng thực hiện các giao dịch 
không đúng luật, gây nên tổn 
thất và tranh chấp giữa các bên 
tham gia. Rủi ro pháp lý trong 
kinh doanh NVNHQT bao 
gồm rủi ro về chính sách, rủi 
ro trong quá trình áp dụng và 
thực thi những quy định trong 
nước và quốc tế liên quan đến 
NVNHQT. Cụ thể:

+ Hệ thống luật pháp điều 
chỉnh hoạt động kinh doanh 
NVNHQT: Hành lang pháp lý 
đồng bộ có tác dụng thúc đẩy 
hoạt động thương mại quốc tế 
nói chung và NVNHQT của 
NHTM nói riêng. Ngược lại, 
sự chưa hoàn chỉnh của hành 
lang pháp lý tạo ra sự bị động, 
không có cơ sở để các bên thực 
hiện và giải quyết những tranh 
chấp phát sinh, quyền lợi của 
các bên không được bảo vệ. 
Trong kinh doanh NVNHQT, 
NHTM chịu sự chi phối của 
luật quốc gia và luật quốc tế, 
nếu giữa các hệ thống luật này 
có sự mâu thuẫn cũng là một 
nguyên nhân dẫn đến rủi ro 
cho NH đặc biệt khi phát sinh 
tranh chấp. 

+ Chính sách liên quan 
đến hoạt động kinh doanh 
NVNHQT: Trong chiến lược 
phát triển tổng thể nền kinh 
tế, mỗi quốc gia đều xây dựng 
một hệ thống các chính sách 
kinh tế phù hợp với từng giai 
đoạn phát triển. Các chính sách 
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này phần nào có tác động trực 
tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt 
động kinh doanh NVNHQT 
của NHTM. Chẳng hạn, chính 
sách thương mại của một quốc 
gia hướng vào xuất khẩu, hạn 
chế nhập khẩu, tỷ giá sẽ được 
điều chỉnh có lợi cho hoạt 
động XK của quốc gia này. 
Tuy nhiên nếu năng lực sản 
xuất của quốc gia hạn chế, xuất 
khẩu chủ yếu theo hình thức 
gia công thì chính sách tỷ giá 
trên sẽ không có lợi khi nhập 
khẩu nguyên liệu, thậm chí ảnh 
hưởng đến hoạt động thanh 
toán, cho vay ngoại tệ, tài trợ, 
kinh doanh ngoại tệ của NH. 
Ngoài ra, Chính phủ quốc gia 
đó còn sử dụng hàng loạt các 
biện pháp khác nhằm hạn chế 
hoặc cản trở hoạt động TMQT 
của quốc gia khác như cấm 
vận kinh tế, chính sách quản lý 
ngoại hối, chính sách hạn chế 
XNK một số mặt hàng nào đó, 
các biện pháp chống bán phá 
giá… Các biện pháp nói trên 
đều ảnh hưởng trực tiếp đến 
hoạt động kinh doanh quốc tế 
của doanh nghiệp, cũng như 
ngân hàng khi mở rộng phạm 
vi hoạt động.

+ Thông lệ quốc tế: Phòng 
Thương mại quốc tế là một 
tổ chức phi chính phủ hoạt 
động độc lập đã ban hành 
nhiều bản quy tắc điều chỉnh 
trong lĩnh vực kinh doanh 
NVNHQT, như: UCP, URC, 
URR, URDG, Incoterms… 
Những bản quy tắc này không 
mang tính bắt buộc, vì vậy khi 
áp dụng, các bên được quyền 
thỏa thuận, thậm chí trái với 
quy định của bản quy tắc. Vì 

vậy, nếu NH không am hiểu 
kỹ càng, chính xác nội dung 
của những văn bản này thì 
rất dễ dẫn đến những tranh 
chấp trong quá trình thực hiện 
nghiệp vụ. Ngoài ra, những 
thông lệ quốc tế chỉ mang tính 
chất hướng dẫn quy định trách 
nhiệm của các bên, không có 
chế tài xử phạt nếu có bên vi 
phạm, do vậy khi có tranh chấp 
phát sinh thì lại vẫn phải dẫn 
chiếu nguồn luật khác.

- Rủi ro tác nghiệp: Rủi 
ro tác nghiệp là rủi ro xảy 
ra trong quá trình thực hiện 
nghiệp vụ của ngân hàng, 
rủi ro này có thể phát sinh từ 
những nguyên nhân sau đây: 
Do cán bộ ngân hàng trong quá 
trình xử lý nghiệp vụ (trình độ, 
kinh nghiệm, đạo đức); do bản 
thân quy trình nghiệp vụ chưa 
hoàn thiện, còn nhiều điểm bất 
cập gây khó khăn cho cán bộ 
ngân hàng tác nghiệp; sự cố từ 
hệ thống kỹ thuật một cách vô 
tình hay cố ý; hoặc do sự tác 
động của các sự kiện bên ngoài 

vào hoạt động kinh doanh của 
ngân hàng.

Rủi ro tác nghiệp trong kinh 
doanh NVNHQT của NHTM 
đến từ nhiều phía: Bản thân 
ngân hàng, ngân hàng đại lý, 
khách hàng, đối tác của khách 
hàng và các bên liên quan 
trong quá trình giao dịch. Ví 
dụ như trong nghiệp vụ thanh 
toán L/C, rủi ro nghiệp vụ xảy 
ra đối với ngân hàng còn có 
thể do hãng tàu, công ty bảo 

hiểm… gây ra. Trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế, rủi ro 
tác nghiệp xảy ra đối với ngân 
hàng ngày càng gia tăng và có 
diễn biến phức tạp, khó phòng 
ngừa.

2.	Tác động của hội nhập 
kinh tế quốc tế đến rủi ro 
NVNHQT của NHTM

Với xu thế hội nhập kinh tế 
quốc tế ngày càng sâu rộng, 
thì hoạt động kinh doanh 
NVNHQT của NHTM càng 
có nhiều cơ hội phát triển, tuy 
nhiên rủi ro trong kinh doanh 
cũng ngày càng tăng lên với 

Phoøng Thöông maïi quoác teá laø moät toå chöùc phi chính 
phuû hoaït ñoäng ñoäc laäp ñaõ ban haønh nhieàu baûn quy taéc 

ñieàu chænh trong lónh vöïc kinh doanh NVNHQT, nhö: UCP, 
URC, URR, URDG, Incoterms…. Nhöõng baûn quy taéc naøy 
khoâng mang tính baét buoäc, vì vaäy khi aùp duïng caùc beân 
ñöôïc quyeàn thoûa thuaän nhöõng noäi dung khaùc thaäm trí 
traùi vôùi quy ñònh cuûa baûn quy taéc, vì vaäy neáu NH khoâng 
am hieåu kyõ caøng, chính xaùc noäi dung cuûa nhöõng vaên baûn 
naøy thì raát deã daãn ñeán nhöõng tranh chaáp trong quaù trình 
thöïc hieän nghieäp vuï.
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mức độ nghiêm trọng hơn, 
điều này được giải thích bởi 
các lý do sau đây:

- Sự tham gia ngày càng 
nhiều hơn, sâu rộng hơn của 
các tổ chức tín dụng nước 
ngoài vào thị trường nội địa 
dưới nhiều hình thức: Liên 
doanh, chi nhánh, 100% vốn 
nước ngoài. Để tăng khả năng 
cạnh tranh, các ngân hàng cần 
hoàn thiện, nâng cao hiệu quả 
của sản phẩm dịch vụ, quy trình 
nghiệp vụ, phong cách phục 
vụ, chính sách khách hàng hợp 
lý… Do đó, áp lực công việc 
đối với bộ máy hoạt động ngân 
hàng sẽ phải cao hơn, tốc độ và 
khối lượng giao dịch lớn nên 
trong quá trình xử lý nghiệp vụ 
có thể mắc lỗi, sai sót.

- Nền kinh tế toàn cầu hóa là 
một nền kinh tế rất dễ bị chấn 
thương, sự trục trặc về kinh tế 
của một quốc gia có thể nhanh 
chóng lan truyền ra phạm vi 
toàn cầu. Cuộc khủng hoảng 
tài chính năm 2008 bắt nguồn 
tại Mỹ là một minh chứng. 
Hiệu ứng dây truyền của khủng 
hoảng dẫn đến những rủi ro 
đặc biệt nghiêm trọng trong 
hoạt động kinh doanh của ngân 
hàng, nhiều ngân hàng bị phá 
sản, sáp nhập; ở mức độ thấp 
hơn là lỗ trong kinh doanh; hay 
kết quả kinh doanh giảm sút, 
tăng trưởng với mức độ chậm 
lại.

- Tự do hóa thương mại tạo 
điều kiện đặc biệt cho hàng 
hóa của các nước phát triển dễ 
dàng thâm nhập vào thị trường 
các nước đang phát triển bởi 
sản phẩm của những nước 
này có chất lượng cao, giá 

cạnh tranh, thương hiệu mạnh. 
Nhưng ngược lại, hàng hóa của 
những nước đang phát triển 
khó vào thị trường của họ bởi 
những yêu cầu khắt khe của thị 
trường này thông qua rào cản 
như tiêu chuẩn về chất lượng, 
kỹ thuật của hàng hóa. Vì vậy, 
muốn XK được hàng hóa sang 
thị trường này, nhà XK thường 
phải chấp nhận những điều 
khoản bất lợi cho mình trong 
thanh toán, điều này dẫn đến 
rủi ro cho bản thân người XK 
cũng như ngân hàng khi thực 
hiện thanh toán quốc tế, tài trợ 
XNK…

- Hội nhập kinh tế quốc tế có 
những rủi ro đặc trưng mà cả 
nền kinh tế phải đối mặt như 
tội phạm rửa tiền, buôn lậu, 
khủng bố... Hệ thống NHTM 
là mạch máu lưu chuyển dòng 
tiền trong nền kinh tế, các loại 
tội phạm ngày càng tinh vi 
hơn, sử dụng công nghệ cao 
để gây hại cho hệ thống ngân 
hàng. Chẳng hạn như hiện 
tượng tội phạm làm thẻ thanh 
toán giả mạo được phát hành 
ở một nước sang thanh toán 
ở nước khác; thanh toán điện 
tử an toàn nhanh chóng nhưng 
nếu máy móc kết nối gặp sự cố 
hoặc bị tin tặc tấn công thì lại 
dẫn đến những hậu quả hết sức 
nghiêm trọng không chỉ cho 
bản thân ngân hàng mà cho 
toàn hệ thống.

Từ những phân tích trên cho 
thấy, việc nhận diện rủi ro và 
quản trị rủi ro hoạt động kinh 
doanh nói chung và NVNHQT 
nói riêng của NHTM trong bối 
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
là hết sức cần thiết.

3.	Giải pháp hạn chế rủi 
ro NVNHQT đối với các 
NHTM Việt Nam trong hội 
nhập kinh tế quốc tế

Thứ nhất, xây dựng chính 
sách quản lý rủi ro NVNHQT 
trong chiến lược quản lý rủi 
ro tổng thể của mỗi ngân 
hàng

Trong thời gian qua, các 
NHTM VN đã có nhiều nỗ 
lực, cố gắng trong công tác 
quản lý rủi ro hoạt động kinh 
doanh. Tuy nhiên, trước những 
tác động của hội nhập như môi 
trường kinh doanh ngày càng 
cạnh tranh gay gắt, biến động 
không ngừng của thị trường 
tài chính thế giới… thì vấn đề 
quản lý rủi ro trong hoạt động 
kinh doanh phải được quan 
tâm chú trọng hơn nữa để phù 
hợp với tình hình thực tiễn. Do 
vậy, mỗi ngân hàng cần phải 
có chính sách quản lý rủi ro 
tổng thể. Chiến lược này làm 
nền tảng xây dựng các chính 
sách quản lý rủi ro theo từng 
lĩnh vực cụ thể. Chính sách 
này phải được rà soát theo 
từng thời kỳ, điều chỉnh cho 
phù hợp với những điều kiện 
thay đổi, cụ thể:

- Xây dựng hệ thống thông tin 
quản lý đáp ứng yêu cầu quản 
lý rủi ro: Hiện nay, hầu hết 
các NHTM VN đã có hệ thống 
thông tin nội bộ, song chất 
lượng hệ thống thông tin này 
còn có nhiều hạn chế. Vì vậy, 
cần có sự cập nhật hoàn thiện 
theo hướng đáp ứng yêu cầu 
quản lý rủi ro trong bối cảnh 
hội nhập, như: Tiếp tục hoàn 
thiện, làm đa dạng, phong phú 
thêm hệ thống thông tin khách 
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hàng đối với mỗi ngân hàng và 
cả hệ thống CIC của NHNN; 
các thông tin kinh tế- xã hội có 
liên quan đến họat động kinh 
doanh ngân hàng cần được cập 
nhật, nâng cao khả năng phân 
tích; bên cạnh những thông 
tin ngang (thông tin từ cơ sở), 
các ngân hàng cần tăng cường 
cập nhật những thông tin dọc 
(thông tin từ trên xuống) từ các 
Bộ, ngành để làm cơ sở cho 
việc phân tích các thông tin 
cho ngân hàng mình.

- Xác định các loại rủi ro 
trong một chiến lược tổng thể: 
Trong hoạt động kinh doanh 
ngân hàng có nhiều loại rủi ro. 
Đối với mỗi loại rủi ro, ngân 
hàng cần mô hình quản lý cụ 
thể từ việc nhận biết rủi ro, hệ 
thống thông tin số liệu phân 
tích mức độ rủi ro, giải pháp 
phòng ngừa rủi ro… Trên cơ 
sở chiến lược quản lý rủi ro 
tổng thể, mỗi NHTM cần cụ 
thể hóa nội dung, chính sách 
quản lý rủi ro trong hoạt động 
kinh doanh NVNHQT. Nội 
dung chính sách này cần xác 
định chính xác những rủi ro 
đặc trưng trong kinh doanh 
NVNHQT, để có biện pháp 
phòng ngừa phù hợp.

Thứ hai, xây dựng một 
chu trình kinh doanh các 
NVNHQT khép kín

Hoạt động kinh doanh 
NVNHQT của NHTM gắn 
liền với hoạt động ngoại 
thương, một thương vụ trải 
qua nhiều giai đoạn khác nhau, 
làm phát sinh những hình thức 
NVNHQT tương ứng. 

Trên cơ sở hợp đồng ngoại 
thương quy định thanh toán 

bằng L/C, ngân hàng sẽ tham 
gia với vai trò là ngân hàng 
phát hành, ngân hàng thông 
báo, ngân hàng xác nhận, ngân 
hàng chiết khấu L/C. Trong 
quá trình thanh toán phát sinh 
nhu cầu tài trợ của ngân hàng, 
ngân hàng tài trợ cho người 
XK với hình thức ứng tiền 
trước khi giao hàng, chiết khấu 
bộ chứng từ sau khi giao hàng; 
NH tài trợ cho người NK khi 
yêu cầu mức ký quỹ nhỏ hơn 
100%, hay cho vay thanh toán. 
Ngoài ra, trong trường hợp 
mức độ tin tưởng giữa người 
XK và NK thấp thì họ yêu cầu 
ngân hàng phát hành bảo lãnh 
thực hiện hợp đồng cho phía 
đối tác hưởng như là một cách 
phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh 
đó, ngân hàng còn cung cấp 
các nghiệp vụ mua bán ngoại 
tệ cho khách hàng để người 
NK có ngoại tệ thanh toán cho 
người XK, hay người XK có 
nội tệ để trang trải các chi phí 
đầu vào…

Như vậy, các NVNHQT 
không tách rời nhau mà liên 
quan chặt chẽ với nhau khi 
đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng trong thanh toán quốc tế. 
Do đó, các ngân hàng cần xây 
dựng một chu trình cung ứng 
dịch vụ khép kín, cùng lúc đáp 
ứng được nhiều nhu cầu của 
khách hàng. Điều này đem lại 
cho ngân hàng rất nhiều lợi ích 
như tăng thu từ phí do cung 
ứng được nhiều loại hình dịch 
vụ cho khách hàng, giữ được 
khách hàng truyền thống, gia 
tăng khách hàng mới và đặc 
biệt phòng chống được những 
rủi ro có nguyên nhân từ khách 

hàng. 
Bên cạnh mô hình hoạt động, 

NHTM cần phải xây dựng một 
quy chế hoạt động phù hợp với 
bản thân ngân hàng cũng như 
tuân thủ đúng pháp luật trong 
nước và thông lệ quốc tế theo 
hướng: Xây dựng quy trình 
nghiệp vụ mới đối với những 
nghiệp vụ mới áp dụng, tiếp tục 
chỉnh sửa, bổ sung các văn bản 
hướng dẫn quy trình nghiệp vụ 
đã ban hành theo hướng bám 
sát thực tiễn và sự thay đổi của 
thông lệ quốc tế trong lĩnh vực 
hoạt động.

Thứ ba, các giải pháp đảm 
bảo an toàn cho hoạt động 
của ngân hàng

Kinh doanh tiền tệ vốn dĩ là 
lĩnh vực đem lại lợi nhuận cao 
nhưng cũng là lĩnh vực tiềm 
ẩn nhiều rủi ro. Những rủi ro 
này ngày càng tăng trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 
Chính vì vậy, để tồn tại và phát 
triển, ngân hàng cần phải chú 
trọng đến công tác đánh giá, đo 
lường các loại rủi ro và có biện 

Caàn soaïn thaûo caåm nang cho 
töøng nghieäp vuï ngaân haøng 

quoác teá nhö: Caåm nang thanh 
toaùn quoác teá, caåm nang taøi 
trôï XNK, caåm nang kinh doanh 
ngoaïi hoái… ñeå caûnh baùo caùc 
hình thöùc gian laän, löøa ñaûo coù 
theå xaûy ra ñeå toaøn heä thoáng 
NHTM coù theå chuû ñoäng phoøng 
ngöøa.
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Caàn soaïn thaûo caåm nang cho 
töøng nghieäp vuï ngaân haøng 

quoác teá nhö: Caåm nang thanh 
toaùn quoác teá, caåm nang taøi 
trôï XNK, caåm nang kinh doanh 
ngoaïi hoái… ñeå caûnh baùo caùc 
hình thöùc gian laän, löøa ñaûo coù 
theå xaûy ra ñeå toaøn heä thoáng 
NHTM coù theå chuû ñoäng phoøng 
ngöøa.

pháp phòng ngừa những rủi ro 
đó. Cụ thể:

- Đối với rủi ro chính trị hay 
rủi ro quốc gia: Ngân hàng cần 
thường xuyên theo dõi tình 
hình kinh tế chính trị của các 
quốc gia có quan hệ thương 
mại với Việt Nam, thông qua 
hệ thống ngân hàng đại lý hoặc 
qua hệ thống các phương tiện 
thông tin đại chúng. Khi có 
những dấu hiệu thay đổi ảnh 
hưởng tiêu cực, ngân hàng 
cần có những biện pháp phòng 
ngừa: Hạn chế giao dịch với 
các thị trường có rủi ro, nếu 
giao dịch như thanh toán L/C 
thì yêu cầu khách hàng ký quỹ 
100% giá trị của L/C, tài trợ 
XNK thì thực hiện theo hình 
thức có truy đòi…

- Đối với rủi ro đạo đức: 
Ngân hàng cần phải tìm hiểu, 
thẩm định kỹ lưỡng các thông 
tin về tài chính, tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh, mức 
độ tín nhiệm của khách hàng, 
bạn hàng của khách hàng trước 
khi đưa ra quyết định cung ứng 
dịch vụ.

- Đối với rủi ro tỷ giá, đây 
là rủi ro đặc trưng trong hoạt 
động kinh doanh NVNHQT. 
Để phòng ngừa rủi ro này, ngân 
hàng cần có các biện pháp sau 
đây:

+ Sử dụng các công cụ phái 
sinh phòng ngừa rủi ro tỷ 
giá: Kỳ hạn, hoán đổi, quyền 
chọn, tương lai kết hợp với 
bảo hiểm rủi ro tỷ giá. 

+ Đa dạng hóa các loại tiền 
tệ đầu tư: Đa dạng hóa tiền tệ 
cũng là cách phòng tránh rủi 
ro trong hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ. Đầu cơ chỉ một loại 

ngoại tệ với một số lượng lớn 
có thể sẽ đem lại lợi nhuận 
rất lớn nếu dự đoán đúng xu 
hướng biến động của tỷ giá. 
Ngược lại, điều này cũng tiềm 
ẩn t rủi ro rất lớn và cũng sẽ 
không lường hết hậu quả nếu 
các diễn biến không đúng như 
dự đoán, thậm chí ngược lại 
với dự đoán. 

+ Xây dựng chiến lược kinh 
doanh trong từng giai đoạn 
cụ thể: Nghiệp vụ kinh doanh 
ngoại tệ (KDNT) cần được 
hoạch định chiến lược rõ ràng, 
kể cả thị trường ngoài nước và 
trong nước. Sự biến động của 
tỷ giá thường không theo một 
chu kỳ nào nhất định, đôi khi 
dao động chỉ vì một tin đồn 
hay là lòng tin của dân chúng 
bị giảm sút về nền kinh tế, về 
Chính phủ. Chính vì thế, ngân 
hàng cần có kế hoạch kinh 
doanh trong từng giai đoạn. 
Tùy theo thời điểm có thể thay 
đổi phù hợp. 

+ Xây dựng các hạn mức 
KDNT, khối lượng giao dịch, 
giới hạn loại tiền kinh doanh 
một cách hợp lý và linh 
hoạt:  Biện pháp phòng ngừa 
rủi ro hữu hiệu là sử dụng hạn 
mức trong hoạt động KDNT. 
Hạn mức của mỗi ngân hàng 
tùy thuộc vào đặc điểm kinh 
doanh và khả năng chấp nhận 
rủi ro của ngân hàng. Ngân 
hàng phải xây dựng và duy 
trì một hạn mức chi tiết và rõ 
ràng.

+ Mỗi ngân hàng cần phải 
thiết lập hệ thống nối mạng với 
các hãng truyền thông nổi tiếng 
như Reuter, Bloomberg… để 
có được thông tin nhanh chóng 

chính xác về biến động tỷ giá. 
Ngoài ra, còn có các rủi ro 
đặc thù của từng NVNHQT, 
đối với các rủi ro này, ngân 
hàng cần hoàn thiện quy trình 
nghiệp vụ, xây dựng mô hình 
hoạt động phù hợp với từng 
nghiệp vụ, nâng cao trình độ 
của cán bộ ngân hàng, áp dụng 
công nghệ ngân hàng vào quá 
trình thực hiện dịch vụ cũng 
như quản lý rủi ro. 

Thứ tư, tăng cường công 
tác kiểm tra, kiểm soát

Thực hiện tốt công tác kiểm 
tra, kiểm soát nhằm phát hiện 
rủi ro tiềm ẩn, phát hiện những 
sai sót trong quá trình thực 
hiện NVNHQT, trên cơ sở đó 
có biện pháp kịp thời và phù 
hợp để giải quyết.

Hoạt động kiểm tra, kiểm 
soát bao gồm 2 chức năng: 
Kiểm tra giám sát và kiểm 
toán, ngân hàng cần thực hiện 
đồng bộ cả 2 chức năng trên. 
Đối với mỗi chức năng cần có 
quy chế làm việc cụ thể, quy 
định rõ trách nhiệm của từng 
bộ phận trong ngân hàng, khi 
phát hiện sai sót thì dễ dàng 
xác định được sai sót nằm ở 
đâu để đưa ra biện pháp xử lý 
phù hợp.

Trong thời gian qua, công 
tác kiểm toán nội bộ tại các 
NHTM chỉ mới chú trọng đến 
công tác tín dụng, công tác kế 
toán mà chưa có một chương 
trình kiểm tra định kỳ, chuyên 
sâu trong từng NVNHQT như 
thanh toán quốc tế, kinh doanh 
ngoại tệ, tài trợ XNK. Trong 
điều kiện hội nhập, mức độ 
rủi ro với những nghiệp vụ 
này ngày càng đa dạng và 
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phúc tạp, tổn thất xảy ra ngày 
càng nghiêm trọng hơn, vì vậy 
yêu cầu kiểm toán đối với các 
NVNHQT cần các NH quan 
tâm hơn trong thời gian tới.

Để đảm bảo chất lượng kiểm 
tra kiểm toán nội bộ, các NH 
cần đặc biệt quan tâm đến 
đào tạo cán bộ kiểm toán, 
xây dựng quy trình kiểm toán 
đồng bộ từ môi trường kiểm 
toán lành mạnh; chính sách, 
thủ tục, phương pháp phù hợp; 
hệ thống thông tin đầy đủ đến 
việc kiểm tra phải được thực 
hiện thường xuyên, liên tục. 

Xu thế mở cửa và hội nhập 
kinh tế của Việt Nam hiện nay 
đã mở ra rất nhiều cơ hội kinh 
doanh quốc tế cho các chủ thể 
trong nền kinh tế, trong đó có 
hệ thống NHTM. Phát triển 
các NHNHQT là xu thế tất 
yếu nhằm thích nghi với hội 
nhập của các NH. Tuy nhiên 
trong quá trình phát triển mảng 
nghiệp vụ này các NH không 
thể không xem xét đến những 
rủi ro có thể xảy ra, để có thể 
đưa ra những giải pháp phòng 
ngừa thích hợp, tiến tới mục 
tiêu phát triển hoạt động kinh 
doanh NH an toàn, bền vững. 
۩
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Buïi phaán
BH

Khi maùi ñaàu ñaõ ñieåm maøu söông
Thaày sôùm hoâm chaêm chuùt tôùi 		
			      tröôøng
Vieát mieät maøi cuøng bao lôùp treû
Baûng coøn ñen haïnh phuùc coøn vöông

Buïi bay bay nhuoám traéng vai gaày 
Phaán ñöa troø theo gioù theo maây 
Rôi xuoáng khoaûng chaân trôøi kì 		
			        dieäu
Rôi vaøo loøng khao khaùt ngaát ngaây

Coù phuùt giaây ñoâi chuùt chaïnh loøng
Haït buoàn chen lôøi giaûng aám noàng 
Buïi thôøi gian oøa vaøo tónh laëng
Naøo thaáu ngöôøi cheøo laùi sang 		
			      soâng...
 
Rôi coøn rôi... buïi phaán coøn loang
Treân chaëng ñöôøng bao noãi gian 		
			         nan 
Buïc baûng say söa lôøi vaãn ngoït
Giaûng tieáng loøng kieán thöùc hoøa tan 

Coù phuùt giaây boãng hoùa thieân ñöôøng 
Haït naûy maàm, troø gioûi neâu göông 
Buïi phaán bay nuoâi thaønh quaû ngoït 
Naøo maáy ngheà nhieàu vaäy saéc 		
			       höông

Rôi rôi rôi, buïi phaán coøn rôi
Treân vai gaày doïc caû cuoäc ñôøi 
Toùc daãu baïc nhöng tình xanh laù
Thaày laùi ñoø chaúng phuùt naøo ngôi

trường. Ngoài ra, các bộ ban 
ngành khác cũng cần tham gia 
xây dựng kế hoạch phối hợp 
để thực hiện việc kích cầu của 
nền kinh tế, giải quyết vấn đề 
hàng tồn kho, đặc biệt là tồn 
kho bất động sản. 

Có thể nhận thấy, hoạt động 
của hệ thống NHTM Việt Nam 
còn nhiều điểm đáng quan 
ngại và chưa thể hiện sự bền 
vững. Rủi ro và yếu kém của 
hệ thống ngân hàng đã bộc lộ 
rõ nét khi môi trường kinh tế 
vĩ mô có nhiều bất ổn trong 
giai đoạn 2010- 2012. Tuy 
nhiên, hệ thống ngân hàng nên 
xem đây là cơ hội để thực hiện 
những điều chỉnh hợp lý và 
tái cấu trúc từng NHTM đơn 
lẻ cũng như cả hệ thống. Từ 
đó, hệ thống NHTM sẽ có sự 
phát triển bền vững trong giai 
đoạn tới, khi mà những dự báo 
về tăng trưởng kinh tế thế giới 
không thực sự khả quan trong 
năm 2013. ۩
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